BÀI TẬP KHỐI 7

I. ĐẠI SỐ
Bài 1: Điểm thi học kì I môn Toán của lớp 7D được ghi lại trong bảng sau: 

	7
	9
	8
	4
	10
	6
	5
	7
	5
	6
	7
	8

	8
	8
	5
	9
	7
	4
	7
	9
	8
	4
	7
	3

	9
	9
	6
	8
	7
	10
	10
	6
	7
	3
	6
	5


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và đơn vị điều tra là gì ? 
b) Số các giá trị của dấu diệu ? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ?
c) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét ?
d) Tìm mốt và tính số trung bình cộng của dấu hiệu ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 
f) Có bao nhiêu học sinh đạt điểm dưới trung bình và chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số học sinh cả lớp ?
Bài 2: Một giáo viên quan sát thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7C (học sinh nào cũng làm được) và ghi lại như sau:

	10
	12
	8
	11
	9
	7
	8
	9
	14
	7

	5
	7
	8
	10
	11
	8
	10
	7
	14
	8

	9
	8
	9
	9
	9
	13
	10
	12
	5
	14


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì ? Đơn vị điều tra là gì ?

b) Lớp 7C có bao nhiêu học sinh ?

c) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét?

d) Tìm mốt và tính số trung bình cộng của dấu hiệu ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 

f) Có bao nhiêu học sinh giải một bài toán trong thời gian nhanh hơn 10 phút và chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số học sinh cả lớp ?

Bài 3: Điều tra số con trong 30 gia đình ở một khu vực dân cư người ta có bảng số liệu thống kê ban đầu sau đây: 

	2
	4
	3
	2
	8
	2
	2
	3
	4
	5

	2
	2
	5
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	5

	5
	5
	5
	7
	3
	4
	2
	2
	2
	3


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ? Đơn vị điều tra ?

b) Số các giá trị của dấu hiệu ? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ?

c)  Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét?

d) Tìm mốt và tính số trung bình cộng của dấu hiệu? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 

f) Số các gia đình đông con (từ 3 con trở lên) chiếm bao nhiêu phần trăm  ?

Bài 4: Kết quả bài thi khảo sát học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 (thang điểm 100) được ghi lại trong bảng sau:

	17
	40
	33
	97
	73
	89
	45
	44
	43
	73

	58
	60
	10
	99
	56
	96
	45
	56
	10
	60

	39
	89
	56
	68
	55
	88
	75
	59
	37
	10

	43
	96
	25
	56
	31
	49
	88
	23
	39
	34

	38
	66
	96
	10
	37
	49
	56
	56
	56
	55


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Đơn vị điều tra là gì ?

Có bao nhiêu học sinh tham gia thi khảo sát ?

b) Hãy cho biết điểm cao nhất, điểm thấp nhất ?
Số học sinh đạt từ 80 điểm trở lên là bao nhiêu?  Số học sinh dưới 50 điểm là bao nhiêu?
c) Lập bảng tần số và rút ra nhận xét ?

d) Tính điểm thi trung bình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) ? 

Tìm mốt của dấu hiệu ?

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ?

f) Biết rằng các học sinh đạt từ 88 điểm trở lên sẽ được chọn đi thi HSG cấp Thành phố. Hỏi số học sinh được đi thi HSG cấp thành phố đợt này chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số học sinh thi khảo sát ?

Bài 5: Khi điều tra về điểm thi học kì I môn Vật Lý của HS lớp 7A, ta thu được bảng “tần số” sau :

	Giá trị 
[image: image1.wmf](

)

x


	3
	4
	5
	7
	8
	9
	

	Tần số 
[image: image2.wmf](

)

n


	2
	4
	6
	9
	12
	7
	
[image: image3.wmf]40

N

=




a) Dấu hiệu và đơn vị điều tra là gì ? Lớp 7A có bao nhiêu học sinh ?

b) Từ bảng tần số em hãy rút ra nhận xét ?

c) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng ?

d) Lập một bảng số liệu thống kê ban đầu từ bảng “tần số” trên?

e) Biết rằng HS cứ đạt điểm thi dưới trung bình thì phải thi lại. Hỏi số học sinh thi lại môn Vật lý chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số học sinh cả lớp ?

Bài 6: Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới đây:

	A
	6
	6
	10
	9
	10
	10
	7
	10
	10
	9
	9
	10
	10
	10
	10

	B
	9
	9
	8
	10
	10
	8
	8
	10
	8
	9
	10
	8
	10
	10
	9



a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ? Đơn vị điều tra ?


b) Tính điểm trung bình cộng của từng xạ thủ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

c) Em có nhận xét gì về kết quả và khả năng của từng người ?


d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng (với từng xạ thủ).

Bài 7: Cho biểu đồ sau:
[image: image4.emf]O
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Biểu đồ trên biểu diễn số học sinh giỏi môn Toán của các lớp của một trường THCS (biết rằng lớp nào cũng có học sinh giỏi môn Toán).

a) Có bao nhiêu lớp có 2 HS giỏi môn Toán ? Có bao nhiêu lớp có 10 HS giỏi môn Toán ?

b) Trường THCS đó có tất cả bao nhiêu lớp ? Có tất cả bao nhiêu học sinh giỏi môn Toán ?

c) Rút ra nhận xét ?

d) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) và tìm mốt ?

Bài 8: Sáu đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội phải đá với mỗi đội khác một trận lượt đi và một trận lượt về.

a) Có tất cả bao nhiêu trận trong toàn giải ?

b) Số bàn thắng trong các trận đấu của giải được ghi lại trong bảng sau:

	Số bàn thắng (x)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Tần số (n)
	5
	7
	8
	4
	3
	1
	N = 28


Từ bảng tần số này, em hãy rút ra nhận xét ?

c) Có bao nhiêu trận không có bàn thắng ?

d) Tính số bàn thắng trung bình của một trận trong giải đấu ?

e) Tìm mốt của dấu hiệu ?

Bài 9: Trong cuộc tìm hiểu về số tuổi nghề của 100 công nhân ở một công ty  có bảng sau :

	Số tuổi nghề (x)
	Tần số (n)
	

	4

5

…..

8
	25

30

…

15
	

	
	N = 100
	
[image: image5.wmf]X

 = 5,5 



Do sơ ý người thống kê đã xóa mất một phần bảng . Hãy tìm cách khôi phục lại bảng đó.

Bài 10: Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của một tổ học sinh được ghi lại ở bảng sau:

	Điểm (x)
	5
	6
	9
	10

	Tần số (n)
	2
	n
	2
	1


Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của n. 

II. HÌNH HỌC
Bài 11: Cho tam giác ABC nhọn. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Biết rằng AB = 13cm; AH = 12cm; HC = 16cm.

a) Tính độ dài các cạnh AC, BC ?

b) Tính chu vi tam giác ABC ?

c) Tính diện tích tam giác ABH ?

Bài 12: 

	Cho tam giác ABC cân tại A (hình vẽ). Biết AH = 5cm, HC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC ?
	[image: image6.png]





Bài 13: Cho tam giác ABC vuông tại A, BD là phân giác của góc B. Vẽ DI vuông góc với BC (điểm I thuộc BC). Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng DI và AB.
a) Chứng minh: (ABD = (IBD.




b) Chứng minh: BD vuông góc AI.
c) Chứng minh: DK = DC 




d) Cho AB = 6 cm ;  AC = 8 cm . Hãy tính BC, IC ?

e) Lấy M là trung điểm của KC. Chứng minh B, D, M thẳng hàng.

Bài 14: Cho góc nhọn xOy và N là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy.
Kẻ NA vuông góc với Ox  (A
[image: image7.wmf]Î

Ox), NB vuông góc với Oy (B
[image: image8.wmf]Î

 Oy)

a. Chứng minh:   NA = NB.
 


b. Tam giác OAB là tam giác gì? Vì sao?
c. Đường thẳng BN cắt Ox tại D, đường thẳng AN cắt Oy tại E. Chứng minh: ND = NE.

d. Chứng minh ON
[image: image9.wmf]^

DE.

Bài 15: Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image10.wmf]µ

B55

=°

.  Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B, vẽ tia 
[image: image11.wmf]CxAC

^

. Trên tia Cx, lấy điểm D sao cho CD = AB.

a) Tính số đo góc ACB ?

b) Chứng minh: (ABC = (CDA và AD // BC.

c) Kẻ 
[image: image12.wmf]AHBC

^

 và 
[image: image13.wmf]CKAD

^

. Chứng minh (AHC = (CKA và BH = DK.

d) Gọi I là trung điểm của AC. Chứng minh I, H, K thẳng hàng.

Bài 16: Cho tam giác ABC có AB = AC = 10cm; BC = 12cm. Kẻ 
[image: image14.wmf]AHBC

^

 tại H. 

a) Chứng minh: H là trung điểm của đoạn thẳng BC.

b) Tính độ dài đoạn thẳng AH.

c) Kẻ 
[image: image15.wmf]HIAB

^

 tại I và HK 
[image: image16.wmf]AC

^

 tại K. Vẽ các điểm D, E sao cho I và K lần lượt là trung điểm của HD và HE. Chứng minh AE = AH.

d) Tam giác ADE là tam giác gì ? Vì sao ?

e) Chứng minh DE // BC

f) Tìm điều kiện của tam giác ABC để A là trung điểm của DE.

Bài 17: Cho (ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối tia CB lấy  điểm E sao cho BD = CE. 
a) Chứng minh: 
[image: image17.wmf]ABDACE

D=D

 và tam giác ADE cân.

b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh: AM là tia phân giác của góc DAE

c) Từ B kẻ 
[image: image18.wmf]BHAD

^

, từ C kẻ 
[image: image19.wmf]CKAE

^

 . Chứng minh: BH = CK

d) Gọi O là giao điểm của BH và CK. Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao?

d) Chứng minh ba đường thẳng AM, BH và CK cắt nhau tại một điểm. 

Bài 18: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D, trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD = CE. Vẽ DH và EK cùng vuông góc với đường thẳng BC. Chứng minh.

a) HB = CK.

b) 
[image: image20.wmf]·

AHB

 = 
[image: image21.wmf]·

AKC

.

c) 
[image: image22.wmf]D

AHE = 
[image: image23.wmf]D

AKD.

d) DE // HK

Bài 19: Cho tam giác ABC vuông tại A, 
[image: image24.wmf]·

ACB30

=°

. Tia phân giác của góc ABC cắt cạnh AC tại M. Lấy điểm K trên cạnh BC sao cho BK = BA.
a) Chứng minh: 
[image: image25.wmf]ABMKBM

D=D

 và 
[image: image26.wmf]MKBC

^


b) Gọi E là giao điểm của AB và KM. Chứng minh: tam giác MEC cân.

c) Chứng minh: tam giác BEC đều.

d) Chứng minh: K là trung điểm của BC.

e) Kẻ 
[image: image27.wmf]AHEM

^

. Đường thẳng AH và EC cắt nhau tại N. Chứng minh 
[image: image28.wmf]KNAC

^

.

 Bài 20: Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ AH ( BC
a) Chứng minh: (AHB = (AHC
      


b) Vẽ HM ( AB, HN ( AC. Chứng minh (AMN cân

c) Chứng minh: MN // BC
  

d) Chứng minh: AH2 + BM2 = AN2 + BH2
2
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